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Đề có …. trang

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm), 
Số câu: 28; 0.25 điểm/câu

Câu 1: Ưu điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là

A. không tốn kém.
B. dễ tiến hành.

C. hiệu quả chọn lọc cao.
D. không đồi hỏi kĩ thuật cao.
Câu 2: Phương pháp chế biến thức ăn nào sau đây thuộc ứng dụng công nghệ cao?


A. Phương pháp vật lí.
B. Phương pháp cắt nhỏ.


C. Sử dụng công nghệ vi sinh.
D. Phương phấu nấu chín.

Câu 3: Nêu nhược điểm của phương pháp bảo quản thức ăn bằng kho silo?

A. Chi phí đầu tư cao

B. Không ngăn chặn được sinh vật gây hại

C. Thuận lợi cho việc bảo quản

D. Tự động hóa trong quá trình xuất và nhập kho

Câu 4: Khi nói về vai trò của các nhóm thức ăn, phát biểu đúng

A. nhóm thức ăn giàu khoáng chỉ làm thành phần vào cấu trúc xương cho vật nuôi.

B. nhóm thức ăn giàu protein chỉ làm nguyên liệu để tổng hợp protein đặc trưng cho cơ thể.

C. nhóm thức ăn giàu năng lượng chỉ cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của vật nuôi.

D. nhóm thức ăn giàu vitamin tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.
Câu 5: Có mấy phương pháp sản xuất thức ăn cho vật nuôi?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Câu 6: Loại bệnh nào chỉ xuất hiện trên lợn?


A. Bệnh tai xanh.
B. Bệnh dịch tả.


C. Bệnh tụ huyết trùng.
D. Bệnh lở mồm, long móng.

Câu 7: Điều kiện để công nhận giống vật nuôi là:

1.Các vật nuôi trong cùng 1 giống phải có chung nguồn gốc.

2.Chỉ khai thác theo 1 hướng nào đó.

3.Có ngoại hình, năng suất giống nhau.

4.Có tính di truyền ổn định.

5.Số lượng vật nuôi đủ lớn, phân bố rộng.

6.Là giống vốn có ở địa phương.

7.Được hội đồng Quốc gia công nhận.

Nhận định sai là:


A. 1,2,3.
B. 1,2,6.
C. 2,6.
D. 3,4,5.

Câu 8: Nguyên tắc phối trộn khẩu phần ăn đảm bảo tính khoa học là

A. hạ giá thành, phù hợp tiêu hóa
B. chi phí thấp, vật nuôi thích ăn

C. đủ tiêu chuẩn, hợp khẩu vị
D. tân dụng thức ăn có sẵn
Câu 9: Nguyên nhân gây ra bệnh tụ huyết trùng lợn là do


A. vi khuẩn.
B. virus.
C. nấm.
D. ký sinh trùng.

Câu 10: Tiêu chuẩn ăn của vật nuôi được biểu thị bằng

A. tỉ lệ chất xơ, axit amin.
B. tỉ lệ thức ăn tinh, thô.

C. tỉ lệ các loại thức ăn.
D. chỉ số dinh dưỡng.
Câu 11: Có bao nhiêu công nghệ sinh học được áp dụng trong nhân giống vật nuôi.


A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 12: Nội dung thể hiện sự sai khác giữa thức ăn truyền thống và thức ăn hỗn hợp là


A. thức ăn hỗn hợp được phối trộn theo công thức còn thức ăn truyền thống không có.


B. nguồn nguyên liệu thức ăn hỗn hợp có được nhờ tổng hợp và thức ăn truyền thống lấy tư tự nhiên.


C. thức ăn hỗn hợp chứa dinh dưỡng còn thức ăn truyền thống không có.


D. thức ăn hỗn hợp có đóng bao còn thức ăn truyền thống không có.

Câu 13: Những giống chỉ khai thác theo 1 hướng nào đó như chuyên đẻ trứng, chuyên thịt, chuyên sữa là giống:


A. Giống nhập nội.
B. Giống nguyên thủy.


C. Giống kiêm dụng.
D. Giống chuyên dụng.

Câu 14: Giun đất là nhóm thức ăn giàu

A. vitamin
B. protein
C. khoáng
D. năng lượng
Câu 15: Để bảo tồn các giống vật nuôi quý hiếm nên sử dụng phương pháp


A. lai cải tạo.
B. lai kinh tế.

C. nhân giống thuần chủng.
D. lai xa.
Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải vai trò của chăn nuôi?


A. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.


B. Cung cấp nguồn thực phẩm giàu protein ( thịt, trứng, sữa ) cho con người.


C. Cung cấp sức kéo cho trồng trọt.


D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Câu 17: Phương pháp nào thường hay dùng để bảo quản thức ăn vật nuôi ở nước ta?

A. Bảo quản bằng phương pháp làm ẩm
B. Bảo quản bằng phương pháp làm khô


C. Bảo quản trong kho lạnh
D. Bảo quản bằng nguồn gốc hóa học
Câu 18: Thức ăn nào chứa nhiều năng lượng?

A. Rơm, cỏ khô
B. Bã mía
C. Cám, gạo
D. Rau muống
Câu 19: Các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi


A. Lấy mẫu từ phôi -> Tách chiết DNA của mẫu phôi -> Điện di sản phẩm PCR -> Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.


B. Lấy mẫu từ phôi -> Tách chiết DNA của mẫu phôi -> Khuếch đại DNA của mẫu phôi bằng PCR với mồi đặc hiệu -> Điện di sản phẩm PCR -> Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.

C. Lấy mẫu từ phôi  -> Khuếch đại DNA của mẫu phôi bằng PCR với mồi đặc hiệu -> Tách chiết DNA của mẫu phôi -> Điện di sản phẩm PCR -> Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.


D. Lấy mẫu từ phôi -> Khuếch đại DNA của mẫu phôi bằng PCR với mồi đặc hiệu -> Điện di sản phẩm PCR -> Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính.

Câu 20: Ở gia đình em loại thức ăn chăn nuôi nào thường được bảo quản bằng phương pháp làm khô?

A. Cây cỏ
B. Rơm, rạ
C. Cây bắp
D. Cỏ voi

Câu 21: Đâu là bệnh truyền nhiễm

A. Bệnh sơ gan
B. Bệnh đường tiết niệu

C. Bệnh dịch tả châu phi
D. Bệnh tim mạch
Câu 22: “Cho giao phối giữa con đực và con cái thuộc các giống khác nhau để sinh ra đời sau mang vật chất di truyền từ nhiều giống khác nhau”. Đây thuộc phương pháp


A. lai xa.
B. lai giống.


C. chọn giống.
D. nhân giống thuần chủng.

Câu 23: Dựa vào phân loại theo nguồn gốc thì các vật nuôi sau: gà Đông Tảo, bò Bảy Núi, dê Bách Thảo, cừu Phan Rang,… được gọi là


A. vật nuôi lai tạo.
B. Vật nuôi bản địa.


C. vật nuôi cải tiến.
D. vật nuôi ngoại nhập.

Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không xuất hiện ở gà bị mắc bệnh Newcastle?

A. Mào màu tím tái
B. Thực quản xuất huyết

C. Nhớt dãi chảy nhiều
D. Mắt lồi, xuất huyết
Câu 25: Triệu chứng bệnh Newcastle diễn biến qua bao nhiêu thể ?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 3
Câu 26: Quy trình sản xuất thức ăn dạng viên khác với quy trình sản xuất thức ăn dạng bột ở những bước


A. lựa chọn nguyên liệu và làm sạch, sấy khô, nghiền  nhỏ nguyên liệu.


B. làm sạch, sấy khô, nghiền  nhỏ nguyên liệu và phối trộn nguyên liệu.


C. phối trộn nguyên liệu và đóng bao, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.


D. làm ẩm nguyên liệu, tăng nhiệt độ, ép viên và hạ nhiệt độ, làm khô.

Câu 27: Vai trò của phòng trị bệnh trong chăn nuôi

A. Bảo vệ chuồng nuôi

B. Bảo vệ vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi

C. Chăm lo sức khỏe cho vật nuôi

D. Bảo vệ động vật
Câu 28: Các chỉ tiêu cơ bản dùng để chọn lọc vật nuôi là

A. sinh trưởng, phát dục, khả năng sản xuất.

B. ngoại hình, thể chất, sinh trưởng, phát dục.

C. ngoại hình, thể chất, sức sản xuất.

D. ngoại hình, thể chất, sinh trưởng, phát dục, khả năng sản xuất.

--------------------------------------------
--- II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm), 

Câu 1 (2 điểm): Có ý kiến cho rằng “Bệnh dịch tả lợn cổ điển và dịch tả lợn Châu Phi đều do virut gây ra và có triệu chứng giống nhau nên 2 bệnh này là cùng 1 bệnh nhưng khác tên gọi”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Tại sao? 

Câu 2 (1 điểm): Cho các thông tin về tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của mỗi lợn thịt giai đoạn 60 – 90 kg như sau: 7000kcal; 224g protein; 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 16 g calcium; 2,8kg rau xanh; 13 g phosphorus; 40 g muối ăn; 54 g bột vỏ sò. Từ những thông tin đã cho em hãy xác định những dữ kiện nào là tiêu chuẩn ăn và những dữ kiện nào là khẩu phần ăn của 1 lợn thịt ở giai đoạn 60 – 90 kg.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

	CÂU
	A209

	1
	C

	2
	C

	3
	A

	4
	D

	5
	A

	6
	A

	7
	C

	8
	C

	9
	A

	10
	D

	11
	A

	12
	A

	13
	D

	14
	B

	15
	C

	16
	A

	17
	B

	18
	C

	19
	B

	20
	B

	21
	C

	22
	B

	23
	B

	24
	D

	25
	D

	26
	D

	27
	B

	28
	D


	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Tiêu chuẩn ăn: 7000kcal; 224g protein; 16 g calcium; 13 g phosphorus, 40 g muối ăn.

· Khẩu phần ăn: 1,7 kg gạo; 0,3 kg khô lạc; 2,8kg rau xanh; 54 g bột vỏ sò.
	0.5

0.5

	2
	Không đồng ý vì:

·  Bệnh dịch tả lợn cổ điển: 

+ do virus họ Flaviridae chứa ARN gây nên

+ có tỉ lệ mắc bệnh thấp và tỉ lệ tử vong thấp hơn dịch tả lợn Châu Phi.

+ diễn ra lẻ tẻ tốc độ lây lan chậm hơn dịch tả lợn Châu Phi.

·  Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: 

+ do virus thuộc nhóm Myxovirus chứa ADN gây nên.

+ sốt rất cao và chết rất nhanh, tỉ lệ chết 100%.

+ lây lan nhanh và nguy cơ gây đại dịch cao.


	1.0

0.5

0.5
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